
Đơn vị: SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO BÌNH ĐỊNH

Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm 2022

Ước thực

hiện quý 

II/2022

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực 

hiện quý II 

nay so với 

cùng kỳ năm 

trước

 (tỷ lệ %)

1 2 3 4 5=4/3 6

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 3.560         2.966,61 83 357

1.1 Lệ phí

1.2 Phí 3.560         2.966,61 83 357

a Ph² thͯm ĽΠnh cͫp giͫy ph®p Karaoke20 6,50              33

b

Ph² thͯm ĽΠnh cͫp giͫy chοng nhͻn Ľν ĽiΖu kiΜn 

kinh doanh hoͧt Ľίng c̭ sε thΘ thao, CLB thΘ 

thao chuy°n nghiΜp

10 -                0

c Phí tham quan 3.500 2.944,90       84 358

d Ph² cͫp thΐ th̯ viΜn 30 15,22            51 235

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 3.192         2.666,05 84 357

2.1 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin3.177         2.664,10 84 357

a Kinh ph² nhiΜm vλ th̯γng xuy°n3.177 2.664,10       84 357

b Kinh ph² nhiΜm vλ kh¹ng th̯γng xuy°n

2.2 Chi quản lý hành chính15                1,95 13

a Kinh ph² thχc hiΜn chΔ Ľί tχ chν15 1,95              13

         CŁn cֵ Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 163/2016/Nņ-CP ng¨y 21 th§ng 12 nŁm 2016 cֳa Ch²nh phֳ quy Ľ֗nh chi tiԒt 

thi h¨nh m֥t s֝ ĽiԚu cֳa LuԀt Ng©n s§ch nh¨ nҼ֧c;

         CŁn cֵ Th¹ng tҼ s֝ 90/2018/TT-BTC ng¨y 28 th§ng 9 nŁm 2018 cֳa B֥ T¨i ch²nh sֹa Ľ֡i, b֡ 

sung m֥t s֝ ĽiԚu cֳa Th¹ng tҼ s֝ 61/2017/TT-BTC ng¨y 15/6/2017 cֳa B֥ T¨i ch²nh hҼ֧ng dӾn vԚ 

c¹ng khai ng©n s§ch Ľ֝i v֧i ĽҺn v֗ dֽ to§n ng©n s§ch, t֡ chֵc ĽҼ֯c ng©n s§ch nh¨ nҼ֧c h֣ tr֯;

        S֫ VŁn h·a v¨ ThԜ thao B³nh ņ֗nh c¹ng khai t³nh h³nh thֽc hi֓n dֽ to§n thu-chi ng©n s§ch quĨ II 

nŁm 2022 nhҼ sau:

ņVT: TriΜu ĽΩng

(BiΘu sΧ 3 - Ban h¨nh k¯m theo Th¹ng t̯ sΧ 

90/2018/TT-BTC ng¨y 28/9/2018 cνa Bί T¨i ch²nh)

Chương: 429

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022

(K¯m theo B§o c§o sΧ: 1116 /BC-SVHTT ng¨y 14/7/2022 cνa Sε VŁn h·a v¨ ThΘ thao)
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Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm 2022

Ước thực

hiện quý 

II/2022

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực 

hiện quý II 

nay so với 

cùng kỳ năm 

trước

 (tỷ lệ %)

b Kinh ph² kh¹ng thχc hiΜn chΔ Ľί tχ chν

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 368            300,56 82 362

3.1 Lệ phí

3.2 Phí 368            300,56 82 362

a Ph² thͯm ĽΠnh cͫp giͯy ph®p Karaoke14 4,55              33

b

Ph² thͯm ĽΠnh cͫp giͫy chοng nhͻn Ľν ĽiΖu kiΜn 

kinh doanh hoͧt Ľίng c̭ sε thΘ thao, CLB thΘ 

thao chuy°n nghiΜp

1 -                0

c Phí tham quan 350 294,49          84 358

d Ph² cͫp thΐ th̯ viΜn 3 1,52              51 235

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 88.658 18.708,65      21 119

1 Chi quản lý hành chính 6.374 1.349,23        21 87

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ4.848 1.182,52        24 87

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ1.526 166,70           11 90

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 15 -                0 0

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên15 -                0 0

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 38.747 7.741,52        20 108

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên38.747 7.741,52        20 108

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 43.522 9.617,91        22 136

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên43.522 9.617,91        22 136

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5 Chi Chương trình mục tiêu 0 -                0 0

5.1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

5.2 Chi Chương trình mục tiêu


